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(54) PHƯƠNG PHÁP TẨY GIẶT GIA DỤNG
(57)  Phương pháp giặt gồm các bước tiếp nối sau:
     (i) khuấy trộn quần áo vải trong dung dịch chứa nước từ 0,5 đến 10g/L chất xả dưỡng, 
trong đó chất xả dưỡng chứa từ 1 đến 25% trọng lượng hợp chất amoni bậc bốn trong bước 
(i) hợp chất amoni bậc bốn có công thức chung (I):
     [N+(R1)(R2)(R3)(R4)]y X- (I),
     trong đó
     R1, R2, R3 và R4, được chọn độc lập từ nhóm hydrocacbon có từ 1 đến 30 nguyên tử 
cacbon, tùy chọn chứa một dị thể hoặc este hoặc nhóm amit; trong đó ít nhất một trong số 
R1, R2, R3 và R4 được chọn từ nhóm hydrocacbon có từ 10 đến 20 nguyên tử cacbon.
     X là anion; và,
     y là hóa trị của X;
     (ii) làm khô quần áo vải;
     (iii) trộn quần áo vải trong dung dịch chứa nước từ 0,5 đến 10g/L chất tẩy giặt chính 
được điều chế theo công thức chứa từ 5 đến 40% trọng lượng chất hoạt động bề mặt anion, 
chất hoạt động bề mặt anion cung cấp từ 0,02 đến 1g/L axit alkyl ete cacboxylic hoặc muối 
carboxylat của nó có cấu trúc sau:
               R-(OCH2CH2)n-OCH2-COOH,
     trong đó R là chuỗi alkyl có từ 10 đến 18 nguyên tử cacbon bão hòa hoặc không bão 
hòa đơn, ưu tiên hơn cả là từ 10 đến 20; và,
     (iv) theo tùy chọn có thể được xử lý bước nữa với chất xả dưỡng và làm khô vải.



-2-

38980



-3-

38980



-4-

38980



-5-

38980



-6-

38980



-7-

38980



-8-

38980



-9-

38980



-10-

38980



-11-

38980



-12-

38980



-13-

38980



-14-

38980



-15-

38980



-16-

38980



-17-

38980



-18-

38980



-19-

38980



-20-

38980



-21-

38980



-22-

38980



-23-

38980




